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Phần 1. Trắc nghiệm 

Câu 1. Số bị trừ là 52, số trừ là 18. Vậy hiệu là: 

A. 44 B. 34  

C. 70 D. 60 

Câu 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 35 + 28 _ 63 

A. > B. <  

C. = D. Đáp án khác 

Câu 3. Số liền trước của số 30 là: 

A. 31 B. 28  

C. 29 D. 20 

Câu 4. Hình nào dưới đây không phải hình tứ giác? 

 

A B C D 

Câu 5. Số liền sau của số lớn nhất có 2 chữ số là: 

A. 98 B. 99  

C. 100 D. 10 

Câu 6. Đội Một trồng được 42 cây, Đội Hai trồng được 38 cây. Số cây cả hai đội 

trồng được là: 

A. 70 cây B. 80 cây  

C. 75 cây D. 14 cây 

Phần 2. Tự luận 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

18 + 45 36 + 24 72 - 28 50 - 17 

 

 

 

 



Câu 8. Cho các số: 28, 71, 55, 19, 90. 

a) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn. 

……………………………………………………………………………………….. 

b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé. 

……………………………………………………………………………………….. 

c) Số lớn hơn 60 là: 

………………………………………………………………………………………. 

d) Số bé hơn 45 là:  

………………………………………………………………………………………. 

 

Câu 9. Quan sát hình vẽ bên dưới và điền vào chỗ chấm: 

A 

 
 

 

 

 

B H C 

Hình vẽ trên có các đoạn thẳng là: 

 

Câu 10. Cửa hàng có 100 lít dầu. Buổi sáng bán được 35 lít dầu. Buổi chiều bán 

được 25 lít dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

 

 

 

 

 


